[bookmark: _GoBack]* Trả lời ngắn các câu sau:
12.1. Xắp xếp các thuốc lợi tiểu dưới đây vào đúng loại theo hiệu lực:
	Muzolimin, indapamid, clopamid, mannitol, acid etacrylic, acetazolamid,
spironolacton.
     1. Lợi tiểu yếu: Theophyllin,.........X.........
     2. Lợi tiểu trung bình: Hydroclorothiazid,........Y........
     3. Lợi tiểu mạnh: Furosemid,.......Z.......
X = 
	Y = 
	Z = 
12.2. Hoàn thiện công thức acetazolamid với các nhóm thế R: 
[image: ]	R1 = 
	R2 = 
12.3. Thuốc lợi tiểu thải kali gồm các loại:
	A…….…….
	B. Thuốc ức chế carbonic anhydrase (CAI)
	C…………..
[image: ]12.4. Hoàn thiên công thức hydroclorothiazid bằng nhóm thế R và X: 
	R = 
X = 


12.5. Bột spirololacton màu trắng; ……..A……..khi tiếp xúc với không khí, ánh sáng. Khó tan trong…….B……..; tan trong ethanol, methanol, ether.
	A = 					B = 
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